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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí: 6.6 Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển 

khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Việc quản trị theo 

kết quả công việc 

của GV, NCV (gồm 

cả khen thưởng và 

công nhận) được 

triển khai để tạo 

động lực hỗ trợ cho 

đào tạo. 

2. Việc quản trị theo 

kết quả công việc 

của GV, NCV được 

triển khai để tạo 

động lực hỗ trợ 

NCKH.  

3. Việc quản trị theo 

kết quả công việc 

của GV, NCV được 

triển khai để tạo 

động lực hỗ trợ các 

hoạt động phục vụ 

cộng đồng. 

1. Đơn vị có kế hoạch công tác cụ thể 

hằng năm đối với GV, NCV. 

2. Triển khai thực hiện quản trị theo kết 

quả công việc. 

3. GV, NCV hài lòng về kết quả đánh giá 

đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và 

công nhận của CSGD và các cấp có thẩm 

quyền.  

- Báo cáo kết quả quản trị đội ngũ 

GV, NCV*. 

- Hệ thống văn bản đánh giá thi 

đua khen thưởng*. 

- Bản mô tả vị trí công việc*. 

- Các chính sách nhân sự. 

- Dữ liệu thống kê về các NCKH 

và phục vụ cộng đồng hằng năm*. 

- Hồ sơ năng lực của GV, NCV*. 

- Kế hoạch công tác cụ thể đối 

với GV, NCV hằng năm. 

- Kết quả đánh giá, phân loại GV, 

NCV hằng năm*. 

- Danh sách GV, NCV được khen 

thưởng và công nhận đột suất và 

hằng năm (nêu rõ lý do)*. 

- Ý kiến phản hồi của GV, NCV 

và các bên liên quan. 

ĐHĐN 

P.TCHC&QT 

Khoa SP.KHXH 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

SP.KHXH, 

P.TCHC&QT, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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STT Mã MC  
Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 
Ghi chú 

1 

  
H6.06.06.01 

Hệ thống văn bản về chức năng, nhiêṃ vu ̣của GV 

1 

Quyết điṇh về việc ban hành Qui định về chế 

độ làm việc của giảng viên Trường Đại học 

Đồng Nai 

 

Số 1099/QĐ-ĐHĐN, ngày 

6/9/2021 

ĐHĐN  

 

2 
Quyết định ban hành về hoạt động NCKH của 

trường Đại học Đồng Nai 

Số 242/QĐ-ĐHĐN, ngày 

22/02/2022 
ĐHĐN 

 

3 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN 

Số 50/QĐ-ĐHĐN, ngày 

10/01/2022 
ĐHĐN 

 

4 
Quy đổi các hoạt động phục vụ đào tạo qua giờ 

chuẩn 

Số 1307/TB-ĐHĐN, ngày 

05/9/2022 
ĐHĐN 

 

2 H6.06.06.02 1 

Bảng mô tả công việc của GV Khoa 

SP.KHXH (năm học 2018-2019; 2019-2020; 

2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 

2018-2023 

Khoa SP.KHXH  

3 H6.06.06.03 1 
Kế hoac̣h công tác cu ̣thể đối với GV hằng năm 

(kế hoạch năm học) 
2018-2023 

Khoa SP.KHXH  

4 H6.06.06.04 1 
Qui chế thi đua khen thưởng Số 234/QĐ-ĐHĐN, ngày 

01/03/2021 
ĐHĐN 

 

5 
H6.06.06.05 

 

Kết quả phân loaị GV hằng năm 

1 
Biên bản họp Khoa đánh giá xếp loại viên 

chức hằng năm 
2018-2022 

Khoa SP.KHXH  

2 
Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động hàng 

tháng/năm 
2018-2022 

Khoa SP.KHXH  

6 H6.06.06.06 1 Báo cáo kết quả quản trị đội ngũ GV 2018-2022 Khoa SP.KHXH  

7 H6.06.06.07 

Hồ sơ đánh giá năng lưc̣ của GV 

1 Hồ sơ kiểm tra chuyên môn điṇh kỳ 2022 Khoa SP.KHXH  

2 
Kết quả khảo sát môn học về phương pháp 

giảng daỵ của GV 
2018-2022 

Khoa SP.KHXH  
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3 Hồ sơ dư ̣giờ 2018-2022 Khoa SP.KHXH  

8 H6.06.06.08 1 Kết quả khảo sát sư ̣hài lòng của GV 2018-2022 Khoa SP.KHXH Ko có 

9 H6.06.06.09 

1 

Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ cộng 

đồng hằng năm 
2018-2022 

P. NCKH, sau 

ĐH&QHQT 

 

  
Bảng tổng hợp giờ Nghiên cứu khoa học năm 

học 2021-2022  

Số 1477/ĐHĐN, ngày 

12/10/2022 

P. NCKH, sau 

ĐH&QHQT 

 

  
Bảng tổng hợp giờ Nghiên cứu khoa học năm 

học 2021-2022 (bổ sung) 

Số 1497/ĐHĐN, ngày 

18/10/2022 

P. NCKH, sau 

ĐH&QHQT 

Thiếu 

10 H6.06.06.10 

Danh sách GV đươc̣ khen thưởng và công nhâṇ đôṭ xuất và hằng năm 

1 

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 

2018-2019; 
2019 

Khoa SP.KHXH  

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 

2019-2020 
2020 

Khoa SP.KHXH  

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 

2020-2021 
2021 

Khoa SP.KHXH  

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 

2021-2022 
2021 

Khoa SP.KHXH  

2 
Tờ trình bình xét thi đua, khen thưởng năm 

năm học  
2018-2022 

Khoa SP.KHXH  

3 Danh sách thi đua khen thưởng hàng năm   2018-2022 ĐHĐN  

4 

Quyết điṇh và danh sách tăṇg thưởng Danh 

hiêụ Thi đua tâp̣ thể năm hoc̣ 

Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Thi 

đua khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 

2022 

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và 

cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2018-2019 

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và 

Số 193/QĐ-ĐHĐN, ngày 

14/2/2023 

Số 832/QĐ-ĐHĐN, ngày 

12/7/2019 

Số 1060/QĐ-ĐHĐN, ngày 

29/9/2020 

Số 1650/QĐ-ĐHĐN, ngày 

24/12/2021 

Trường ĐHĐN 
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cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2019-2020 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và 

khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2020-

2021 

 

 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

Người báo cáo  
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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